Phụ lục 7
Danh mục 101 văn bản quy phạm pháp luật cử tri yêu cầu sửa đổi (đang được các bộ, ngành xem xét để sửa đổi, bổ sung)

(Các kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV)
(Kèm theo Báo cáo số 279/BC-UBTVQH  ngày 24/5/2018  của Ủy ban thường vụ Quốc hội)

Bảng 1: Các văn bản đã trình CP ban hành (35 Văn bản)

	STT
	Nội dung văn bản

	1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (10)

	1. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 – 2025.

	2. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, thay thế Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 22/4/2012.

	3. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2025, định hướng 2030.

	4. 
	Sửa đổi Nghị định số 73/2012/NĐ-CP  ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

	5. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

	6. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quốc tế hóa giáo dục đại học.

	7. 
	Sửa đổi Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

	8. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

	9. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và các trường sư phạm.

	10. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

	2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (08)

	11. 
	Nghị  định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thay thế Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg, ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

	12. 
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn  thi hành Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14.

	13. 
	Nghị định quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

	14. 
	Sửa đổi Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông.

	15. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.

	16. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả giai đoạn 2017-2020.

	17. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các nội dung trọng tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

	18. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”.

	3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (03)

	19. 
	Nghị định thay thế các Nghị định: số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP; số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP.

	20. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định: số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 2 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

	21. 
	Sửa đổi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

	4. Bộ Thông tin và Truyền thông (03)

	22. 
	Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

	23. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Thông tin và Truyền thông.

	24. 
	Quyết định ban hành tiêu chí xếp hạng đơn vị sự nghiệp ngành TTTT.

	5. Bộ Y tế (02)

	25. 
	Sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

	26. 
	Sửa đổi Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

	6. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (02)

	27. 
	Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều gồm hỗ trợ về y tế, hỗ trợ về giáo dục – đào tạo, hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ về tín dụng ưu đãi, hỗ trợ về đất ở, đát sản xuất, nước sinh hoạt đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và một số chính sách hỗ trợ khác như đối với hộ cận nghèo.

	28. 
	Sửa đổi các Nghị định số: 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện và số 94/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 147/2003/NĐ-CP.

	7. Bộ Xây dựng (02)

	29. 
	Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014, Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Luật Quy hoạch đô thị 2009.

	30. 
	Quyết định bổ sung cơ chế, chính sách thực hiện chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2017-2020.

	8. Thanh tra Chính phủ (02)

	31. 
	Sửa đổi Nghị định số 83/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTCP.

	32. 
	Sửa đổi Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại.

	9. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (01)

	33. 
	Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

	10. Bộ Tài chính (01)

	34. 
	Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp.

	11 Bộ Nội vụ (01)

	35. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 127/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập).


Bảng 2: Các văn bản có lộ trình giải quyết (49 Văn bản )
	STT
	Nội dung văn bản
	Lộ trình 
 giải quyết

	1. Bộ Y tế (10)

	36. 
	Sửa đổi Pháp lệnh dân số.
	Năm 2018

	37. 
	Sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế.
	Năm 2020

	38. 
	Sửa đổi Luật An toàn thực phẩm.
	Năm 2021

	39. 
	Sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh.
	Năm 2019

	40. 
	Sửa đổi Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
	Năm 2018

	41. 
	Sửa đổi Nghị định số 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
	Năm 2018

	42. 
	Sửa đổi Thông tư số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 02/7/2015 về sửa đổi Khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.
	Năm 2018 



	43. 
	Sửa đổi Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy.
	Năm 2018

	44. 
	Sửa đổi Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
	Năm 2018

	45. 
	Sửa đổi Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế.
	Năm 2019

	2. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (07)

	46. 
	Sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 
	Tháng 10/2019

	47. 
	Sửa đổi Bộ luật lao động 
	Tháng 10/2019

	48. 
	Sửa đổi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.
	Năm 2018

	49. 
	Sửa đổi Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. 
	Tháng 10/2018

	50. 
	Sửa đổi Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em.
	Tháng 10/2018

	51. 
	Sửa đổi Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm.
	Năm 2018

	52. 
	Sửa đổi Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
	Năm 2026

	3. Bộ Công an (06)

	53. 
	Thông tư hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
	Năm 2018

	54. 
	Sửa đổi Luật thi hành án hình sự.
	Năm 2018

	55. 
	Luật an ninh mạng.
	Năm 2018

	56. 
	Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. 
	Năm 2019

	57. 
	Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.
	Năm 2019

	58. 
	Sửa đổi Luật Phòng chống ma túy.
	Năm 2019

	4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (05)

	59. 
	Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.
	Quý IV/2018

	60. 
	Nghị định quy định về lực lượng kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
	Tháng 9/2018

	61. 
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm Nghiệp.
	Tháng 9/2018

	62. 
	Sửa đổi Nghị định số 157/2013/NĐ-CP, ngày 11/11/2013 quy định xử phạt hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
	Tháng 9/2018

	63. 
	Quyết định của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Đề án khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2025
	Tháng 9/2018

	5. Bộ Công thương (04)

	64. 
	Sửa đổi Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Ban hành quy chế quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
	Năm 2018

	65. 
	Sửa đổi Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.
	Tháng 3/2018

	66. 
	Sửa đổi Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
	Tháng 9/2018

	67. 
	Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.
	Tháng 5/2018

	6. Bộ Giáo dục và Đào tạo (02)

	68. 
	Sửa đổi Luật Giáo dục.
	Năm 2018

	69. 
	Sửa đổi Luật Giáo dục đại học.
	Năm 2018

	7. Bộ Xây dựng (2)

	70. 
	Sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn Xây dựng QCVN 01:2008/BXD, trong đó có xem xét đến việc quy định về khoảng cách an toàn môi trường của nghĩa trang.
	Năm 2018

	71. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
	Quý II/2018

	8. Thanh tra Chính phủ (02)

	72. 
	Sửa đổi Luật Tố cáo.
	Năm 2018

	73. 
	Sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng.
	Năm 2018

	9. Bộ Nội vụ (02)

	74. 
	Sửa đổi Luật Viên chức.
	Năm 2019

	75. 
	Sửa đổi Luật Cán bộ, công chức.
	Năm 2018

	10. Bộ Tài nguyên - Môi trường (02)

	76. 
	Sửa đổi Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
	Năm 2018

	77. 
	Sửa đổi Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
	Năm 2019 - 2020

	11. Bộ Khoa học và công nghệ (01)

	78. 
	Sửa đổi Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN. 
	Quý IV/2018

	12. Ủy ban Dân tộc (01)

	79. 
	Sửa đổi Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ cho người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới.
	Tháng 3/2018

	13. Bộ Thông tin và Truyền thông (01)

	80. 
	Đề án phổ cập kiến thức về internet cho cán bộ, nhân dân tại các xã khu vực nông thôn, vùng biên giới.
	Năm 2020

	14. Bộ Tài chính (01)

	81. 
	Nghị định quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
	Tháng 4/2018

	15. Bộ Tư pháp (01)

	82. 
	Sửa đổi Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.
	Năm 2018

	16. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (01)

	83. 
	Sửa đổi Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
	Năm 2018

	17. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (01)

	84. 
	Nghị định về hoạt động karaoke, vũ trường.
	Năm 2019


Bảng 3: Các văn bản chưa có lộ trình giải quyết ( 17 Văn bản)
	STT
	Nội dung văn bản

	1. Bộ Y tế (05)

	85. 
	Sửa đổi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

	86. 
	Sửa đổi Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 về định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước.

	87. 
	Sửa đổi các Thông tư: số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 và số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

	88. 
	Sửa đổi Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

	89. 
	Sửa đổi Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

	2. Thanh tra Chính phủ (03)

	90. 
	Sửa đổi Luật Khiếu nại.

	91. 
	Sửa đổi Luật Tiếp công dân.

	92. 
	Sửa đổi Luật Thanh tra.

	3. Bộ Tư pháp (03)

	93. 
	Sửa đổi Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

	94. 
	Sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính.

	95. 
	Sửa đổi Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn cùng với quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính. 

	4. Bộ Nội vụ (02)

	96. 
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cán bộ, công chức đối với cán bộ.

	97. 
	Nghị định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý để thay thế các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý).

	5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02)

	98. 
	Sửa đổi Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

	99. 
	Quy định về mức giới hạn an toàn đối với các nhóm sản phẩm trong Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP. 

	6. Bộ Công an (02)

	100. 
	Sửa đổi Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 04/01/2016 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

	101. 
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về công tác cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
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